
 

 

 

 

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý 
doanh nghiệp. Sau những năm đổi mới, hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, 
khoa học phân tích hoạt động kinh doanh cũng có nhiều thay đổi, bổ sung theo hướng 
phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Rất nhiều tài liệu về phân tích họat động 
kinh doanh đã được ra đời. Các tài liệu này thường bao hàm nhiều nội dung chưa thật 
thống nhất với nhau, do các tác giả đứng ở những góc độ khác nhau, có quan điểm khác 
nhau. 

Nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà 
nẵng đã đặt ra yêu cầu cần thiết về sự thống nhất giáo trình sử dụng trong giảng dạy và 
học tập của nhà trường. Đáp ứng yêu cầu này, đồng thời cũng để góp phần tham gia vào 
quá trình hoàn thiện môn học, Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế đã tiến hành tổ 
chức biên soạn giáo trình Phân tích họat động kinh doanh (gồm phần I và phần II). Đây là 
giáo trình dành cho sinh viên các hệ đào tạo thuộc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của 
Đại học Đà Nẵng. Đây còn là tài liệu tham khảo cho sinh viên và bạn đọc thuộc các 
chuyên ngành kinh tế khác có quan tâm đến lĩnh vực phân tích tài chính.  

Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của 
phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả 
hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính 
ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích 
tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp. Trong lần chỉnh 
sửa này, chúng tôi có bổ sung những thay đổi trong hệ thống Báo cáo tài chính hiện hành 
để người đọc có thể hình dung cách sử dụng những thông tin từ Báo cáo tài chính cho 
công tác phân tích tài chính.  

Tham gia biên soạn gồm: 

- PGS. TS. Trương Bá Thanh - Chủ biên và biên soạn chương 3, 4, 5 

- TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Biên soạn chương 1, 2.  

Mặc dù rất cố gắng trong biên soạn và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của tập thể 
Khoa, song Giáo trình được tiến hành trong giai đoạn có nhiều thay đổi sâu sắc, nên 
không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của 
bạn đọc để Giáo trình được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

                                                    TM. Tập thể tác giả 

                                                 PGS.  TS. Trương Bá Thanh 



 

 

 

 

 

 

 1. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH 
NGHIỆP 

Phân tích tài chính là mối quan tâm của các nhà quản trị cũng như nhiều đối tượng 
khác từ khi nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế. Tuy nhiên, phân tích vấn đề gì, 
vận dụng phương pháp phân tích nào để tạo ra một bức tranh tổng thể về hoạt động tài 
chính của doanh nghiệp là một vấn đề đối với nhà phân tích do những thay đổi về chính 
sách kinh tế - tài chính, sự khác biệt về quan điểm phân tích, khả năng thu thập và xử lý 
số liệu tài chính...Mục tiêu của chương này nhằm giúp nhà phân tích hiểu được nội dung 
các họat động tài chính cơ bản của doanh nghiệp, qua đó định hướng xây dựng các nhóm 
chỉ tiêu phân tích phù hợp. Những kỹ thuật và phương pháp phân tích cũng được đề cập 
để có thể vận dụng linh họat theo từng nội dung phân tích cụ thể. Phần lớn còn lại của 
chương này giúp nhà phân tích đọc và hiểu nội dung các báo cáo tài chính hiện hành ở 
Việt Nam. Tất nhiên, phần này không đề cập các báo cáo tài chính được lập như thế nào 
như trong các môn học kế toán, mà quan trọng hơn báo cáo tài chính thể hiện những vấn 
đề gì về các quan hệ tài chính doanh nghiệp cũng như được sử dụng như thế nào trong 
quá trình phân tích. 

1. Nội dung của tài chính và tài chính doanh nghiệp 

 Tài chính là một phạm trù kinh tế xã hội, phát sinh và tồn tại cùng với sự tồn tại 
của nhà nước và nền sản xuất hàng hóa. Khái niệm và quan điểm về tài chính cũng luôn 
thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử, từng chế độ chính trị, do vậy xem xét các quan điểm 
về tài chính là rất cần thiết đối với các nhà phân tích tài chính. 

Ơí các nước theo nền kinh tế kế hoạch hóa trước đây có nhiều quan điểm về tài 
chính. Từ điển kinh tế chính trị học của nhà xuất bản Tiến bộ (Liên Xô) có định nghĩa: “ 
Tài chính là một hệ thống các quan hệ sản xuất phát sinh trong quá trình phân phối tổng 
sản phẩm xã hội bằng con đường hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ để đảm bảo nhu 
cầu tái sản xuất mở rộng XHCN và thõa mãn những nhu cầu khác của xã hội”. Trong tác 
phẩm “Một số vấn đề về tài chính, tín dụng, giá cả và về kinh tế công nghiệp” đã tổng 
hợp nhiều tranh luận về khái niệm này vì theo định nghĩa trên thì các quan hệ kinh tế 
bằng hiện vật cũng được xem là các quan hệ tài chính. Một quan điểm khác cho rằng, chỉ 
có các quan hệ tiền tệ mới thuộc các quan hệ tài chính. Cho nên, giáo sư Đia-tren-cô đã 
đưa ra  định nghĩa thể hiện bản chất của tài chính: “Tài chính XHCN là hệ thống các 
quan hệ tiền tệ, trên cơ sở đó thông qua việc phân phối một cách có kế hoạch tổng sản 
phẩm xã hội, thu nhập quốc dân và tích lũy bảo đảm hình thành và sử dụng các quỹ 
tiềìn tệ tập trung và không tập trung, nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện những nhiệm vụ 
và chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa”.  



 

 

 

 

 

 

 

Từ lý luận trên, trong thực tiễn hệ thống tài chính XHCN là một hệ thống gồm tài 
chính tập trung và tài chính phi tập trung, đồng thời tách biệt giữa tài chính nhà nước và 
tài chính của các tổ chức kinh tế tập thể. Bản chất của hoạt động tài chính ở các khâu 
(Ngân sách nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm nhà nước, Tín dụng ngân hàng, tài 
chính xí nghiệp quốc doanh và tài chính các tổ chức kinh tế tập thể) là các quan hệ tiền 
tệ, là việc phân phối sản phẩm xã hội thông qua việc huy động và sử dụng các quỹ tiền tệ. 
Chức năng của tài chính là kiểm tra và phân phối để đạt mục tiêu trong công tác quản lý 
của nhà nước XHCN.  

Trong hệ thống trên, tài chính doanh nghiệp bao gồm tài chính XNQD, và tài 
chính các tổ chức kinh tế tập thể, trong đó tài chính XNQD là bộ phận của tài chính nhà 
nước. Như vậy, hoạt động tài chính doanh nghiệp không tách biệt rõ ràng với ngân sách 
nhà nước. Tài chính doanh nghiệp chưa tính đến tài chính của các tổ chức kinh tế tư nhân 
khi nước ta thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần. Hoạt động của các tổ chức tín dụng 
cũng chưa được xem là bộ phận của tài chính doanh nghiệp, thay vào đó được xem là bộ 
phận của tài chính tập trung. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp bao gồm: quan hệ giữa 
doanh nghiệp với nhà nước, giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng, giữa doanh nghiệp 
với cơ quan chủ quản, giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác, giữa doanh nghiệp 
với CBCNV,và các quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Hệ thống trên dẫn đến việc hình 
thành và sử dụng các quỹ tiền tệ mang tính kế hoạch cao, tính chủ động của các doanh 
nghiệp trong huy động và sử dụng vốn chưa có. 

Hệ thống chính trị thế giới trong những năm cuối thập niên 80 có nhiều thay đổi 
đáng kể đã ảnh hưởng đến nền tảng kinh tế của các quốc gia theo nền kinh tế kế hoạch 
hóa, trong đó có Việt Nam. Với một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự điều 
tiết của nhà nước, lý luận và thực tiễn tài chính trước đây không còn phù hợp với cơ chế 
kinh tế mới ở nước ta. Vấn đề này đặt ra phải xem lại khái niệm, bản chất và hệ thống tài 
chính trong điều kiện kinh tế thị trường để tạo tiền đề trong việc xây dựng các chính sách 
kinh tế cũng như tạo đà cho việc phát triển kinh tế. 

Ở các nước theo nền kinh tế thị trường, khi đề cập đến tài chính là bàn đến ba bộ 
phận có quan hệ với nhau: thị trường tài chính, hoạt động đầu tư và tài chính doanh 
nghiệp. Thị trường tài chính gắn liền với các định chế tài chính, kể cả ngân hàng, các 
công ty bảo hiểm, quỹ tiết kiệm và các tổ chức tín dụng. Thị trường tài chính là môi 
trường tạo điều kiện các qũy tiền tệ hình thành và vận động, qua đó các tài nguyên của xã 
hội được sử dụng đúng nơi và có hiệu quả nhất.  

Tài chính doanh nghiệp là toàn bộ các quan hệ  tài chính biểu hiện qua quá trình 
“huy động và sử dụng vốn để tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp”. Hai yếu tố đó gắn 
liền với nhau qua hoạt động đầu tư vì đầu tư tạo điều kiện cho sự vận động của các quỹ 
tiền tệ trong toàn xã hội. Tài chính được xem như là một hệ thống trong đó thị trường tài 
chính là trung tâm của quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ. Hoạt động của 
ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, Bảo hiểm và của mọi tổ chức tín dụng đều 
xoay quanh thị trường tài chính. Tài chính doanh nghiệp có hai chức năng cơ bản là huy 
động và sử dụng vốn. Nói đến tài chính là nhấn mạnh đến các dòng tiền. Chức năng “huy 



 

 

 

 

 

 

 

động” còn gọi là chức năng tài trợ, ám chỉ quá trình tạo ra các quỹ tiền tệ từ các nguồn 
lực bên trong và bên ngoài để doanh nghiệp hoạt động trong lâu dài với chí phí thấp nhất. 
Chức năng “sử dụng vốn” hay còn gọi là đầu tư, liên quan đến việc phân bổ vốn ở đâu, 
lúc nào sao cho vốn được sử dụng có hiệu quả nhất.  

Những vấn đề trên cho thấy bản chất của tài chính vẫn là các quan hệ kinh tế tiền 
tệ thông qua hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn. Đó cũng chính là bản chất của tài 
chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế kế hoạch và nền kinh tế thị 
trường xét theo khía cạnh này thì hoàn toàn giống nhau. Sự khác nhau xuất phát từ hệ 
thống tài chính và nội dung các quan hệ tài chính doanh nghiệp. Các quan hệ tài chính 
doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có thể chia thành bốn nhóm sau: 

+ Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính. Mối quan hệ này 
thường thể hiện qua việc doanh nghiệp tìm nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh: từ ngân hàng thông qua vay, từ công chúng qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu, từ 
các định chế tài chính khác. Trong điều kiện thị trường tài chính vững mạnh và phát triển 
thì mối quan hệ này cần được vận dụng linh hoạt để doanh nghiệp sử dụng nguồn tài trợ 
có chi phí thấp nhất. Một thị trường tài chính vững mạnh còn là môi trường thuận lợi để 
doanh nghiệp đầu tư vốn nhàn rỗi ra bên ngoài. 

+ Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nước. Trong điều kiện 
kinh tế thị trường, quan hệ này thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong thanh toán 
các khoản thuế theo luật định. Trong nhiều trường hợp đặc biệt, nếu nhà nước có chính 
sách hỗ trợ cho sản xuất trong nước qua hình thức trợ gía, bù lỗ, cấp phát thì đây cũng là 
một dạng quan hệ tài chính. 

+ Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường khác như: thị trường hàng 
hoá và dịch vụ. Mối quan hệ này thể hiện qua việc doanh nghiệp tận dụng các khoản tín 
dụng thương mại từ các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ... Đó còn là các quan hệ tín dụng 
giữa doanh nghiệp với các khách hàng để kích thích hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. 
Sử dụng linh hoạt các mối quan hệ tài chính này để đảm bảo doanh nghiệp sử dụng các 
nguồn vốn tạm thời có chi phí thấp, tăng cường hiệu qủa hoạt động kinh doanh. Nghiên 
cứu mối quan hệ này còn đánh giá công tác thanh toán giữa doanh nghiệp với các chủ nợ 
cũng như công tác quản lý công nợ của doanh nghiệp. 

+ Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp: thể hiện qua quan hệ thanh toán 
giữa doanh nghiệp với người lao động về lương, các khoản tạm ứng...; quan hệ về phân 
phối vốn giữa doanh nghiệp với các đơn vị thành viên, quan hệ phân phối và sử dụng quỹ 
hình thành từ lợi nhuận để lại.... 

Như vậy, nội dung các quan hệ tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế kế hoạch 
hóa và nền kinh tế thị trường hoàn toàn khác nhau. Nếu như trong nền kinh tế kế hoạch 
hóa, các quan hệ tài chính doanh nghiệp chịu sự chi phối của nhà nước để phân phối của 
cải xã hội có kế hoạch thì trong nền kinh tế thị trường, các quan hệ này chịu sự chi phối 
của thị trường sao cho tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Thị trường, đặc biệt là thị 



 

 

 

 

 

 

 

trường tài chính tạo điều kiện khơi thông cho sự vận động các dòng tiền. Hoạt động quản 
lý nhà nước và hoạt động kinh doanh tách biệt rõ ràng thông qua hệ thống pháp luật. 

Tóm lại, nhìn nhận bản chất và nội dung của tài chính nói chung và tài chính 
doanh nghiệp nói riêng rất quan trọng khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN có sự điều tiết của nhà nước. Đối với các nhà phân tích, nhận thức 
vấn đề này là cơ sở để xây dựng hướng phân tích đúng đắn trên cơ sở cơ chế tài chính 
hiện hành.  

2. Mục tiêu và nội dung của phân tích tài chính 

2.1 Mục tiêu phân tích tài chính  

Phân tích tài chính là quá trình sử dụng các kỹ thuật phân tích thích hợp để xử lý 
tài liệu từ báo cáo tài chính và các tài liệu khác, hình thành hệ thống các chỉ tiêu tài chính 
nhằm đánh giá thực trạng tài chính và dự đoán tiềm lực tài chính trong tương lai. Như 
vậy, phân tích tài chính trước hết là việc chuyển các dữ liệu tài chính trên báo cáo tài 
chính thành những thông tin hữu ích. Quá trình này có thể thực hiện theo nhiều cách khác 
nhau tùy thuộc vào mục tiêu của nhà phân tích. Phân tích tài chính được sử dụng như là 
công cụ khảo sát cơ bản trong lựa chọn quyết định đầu tư. Nó còn được sử dụng như là 
công cụ dự đoán các điều kiện và kết qủa tài chính trong tương lai, là công cụ đánh giá 
của các nhà quản trị doanh nghiệp. Phân tích tài chính sẽ tạo ra các chứng cứ có tính hệ 
thống và khoa học đối với các nhà quản trị. 

Hoạt động tài chính doanh nghiệp liên quan đến nhiều đối tượng, từ các nhà quản 
trị ở doanh nghiệp đến các nhà đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý nhà 
nước... nên mục tiêu phân tích của mỗi đối tượng khác nhau. Chẳng hạn: 

Đối với các nhà cung cấp tín dụng: người cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp 
thường tài trợ qua hai dạng là tín dụng ngắn hạn và tín dụng dài hạn. Đối với các khoản 
tín dụng ngắn hạn (vay ngắn hạn, tín dụng thương mại, ...); người tài trợ thường quan tâm 
đến điều kiện tài chính hiện hành, khả năng hoán chuyển thành tiền của tài sản lưu động 
và tốc độ quay vòng của các tài sản đó. Ngược lại, đối với các khoản tín dụng dài hạn, 
nhà phân tích thường hướng đến tiềm lực trong dài hạn, như dự đoán các dòng tiền, đánh 
giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong dài hạn cũng như các nguồn lực đảm bảo 
khả năng đáp ứng các khoản thanh tóan cố định (tiền lãi, trả nợ gốc..). trong tương lai. Do 
khả năng sinh lời là yếu tố an toàn cơ bản đối với người cho vay nên phân tích khả năng 
sinh lời cũng là một nội dung quan trong đối với các nhà cung cấp tín dụng. Ngoài ra, 
người cung cấp tín dụng dù là ngắn hạn hay dài hạn đều quan tâm đến cấu trúc nguồn vốn 
vì cấu trúc nguồn vốn mang tiềm ẩn rủi ro và an toàn đối với người cho vay.  

Mối quan tâm của các nhà quản trị ở doanh nghiệp khi tiến hành phân tích bao 
quát tất cả các nội dung của phân tích tài chính, từ cấu trúc tài chính đến các vấn đề hiệu 
quả và rủi ro của doanh nghiệp. Giải quyết các vấn đề trên không chỉ đưa ra những 
phương thức nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, chính sách tài trợ phù hợp mà còn tiên 
liệu họat động của doanh nghiệp như từ cách nhìn của các đối tương phân tích khác.  



 

 

 

 

 

 

 

Đối với người chủ sở hữu doanh nghiệp, tùy thuộc vào từng loại hình doanh 
nghiệp mà có sự tách rời giữa vai trò sở hữu với vai trò qủan lý. Chính sự tách rời này 
dẫn đến người chủ sơ hữu thường không quan tâm các vấn đề như cách nhìn của nhà 
quản lý doanh nghiệp. Thông thường, người chủ sở hữu quan tâm đến khả năng sinh lời 
vốn đầu tư của họ, phần vốn chủ sở hữu có không ngừng được nâng cao không, khả năng 
nhận tiền lời từ vốn đầu tư ra sao. Do vậy, phân tích tài chính từ góc độ người chủ sở hữu 
mang tính tổng hợp.  

Nói chung, có nhiều đối tượng quan tâm đến phân tích tài chính doanh nghiệp. 
Mục tiêu phân tích suy cho cùng sẽ phụ thuộc vào quyền lợi kinh tế của cá nhân, tổ chức 
có liên quan đến doanh nghiệp. Do một vấn đề phân tích luôn có tác động với các nội 
dung khác và phân tích tài chính đối với các nhà quản trị doanh nghiệp có phạm vi rất 
rộng nên giáo trình này đề cập đầy đủ mọi khía cạnh của công tác phân tích đối với các 
nhà quản trị. Vận dụng trong thực tế phân tích đòi hỏi sự linh họat, uyển chuyển của nhà 
phân tích trong từng giai đoạn. 

2.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 

Xuất phát từ mục tiêu phân tích tài chính cũng như bản chất và nội dung các quan 
hệ tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, nội dung phân tích tài chính 
doanh nghiệp được chia thành những nhóm sau: 

Một là: Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính. Nội dung phân tích này 
nhằm đánh giá khái quát cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn của đơn vị; qua đó phát hiện 
những đặc trưng trong việc sử dụng vốn, huy động vốn. Trong điều kiện kinh tế thị 
trường, các doanh nghiệp có tính tự chủ cao trong huy động vốn và sử dụng vốn nên phân 
tích tài chính còn quan tâm đến cân bằng tài chính của doanh nghiệp.  

Hai là: Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Họat động trong cơ chế thị 
trường, mỗi doanh nghiệp có những hướng chiến lược phát triển riêng trong từng giai 
đoạn. Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng nhưng mục tiêu đó luôn gắn liền với mục tiêu thị 
phần. Do vậy, doanh thu và lợi nhuận là hai yếu tố quan trọng khi đánh giá hiệu quả. 
Hiệu quả của doanh nghiệp cần xem xét một cách tổng thể trong sự tác động giữa họat 
động kinh doanh và hoạt động tài chính. Phân tích hiệu quả họat động của doanh nghiệp 
không chỉ xem xét hiệu quả cá biệt mà còn xem xét hiệu quả tổng hợp. 

Ba là: phân tích rủi ro của doanh nghiệp. Bản chất của họat động kinh doanh luôn 
mang tính mạo hiểm nên bất kỳ nhà phân tích nào cũng quan tâm đến rủi ro của doanh 
nghiệp. Qua đó, phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn trong họat động kinh doanh, trong huy 
động vốn và công tác thanh toán. Khía cạnh rủi ro trong phân tích tài chính ở giáo trình 
này chú trọng đến rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro phá sản.  

Bốn là: phân tích giá trị của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động 
tài chính doanh nghiệp với hai chức năng cơ bản là huy động vốn và sử dụng vốn nhưng 
hướng đến mục tiêu là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp được nâng 
cao không chỉ là kết quả tổng hợp từ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh 
nghiệp mà còn liên quan đến thái độ, trách nhiệm của doanh nghiệp trước cộng đồng. Đó 



 

 

 

 

 

 

 

chính là phương cách để doanh nghiệp nâng cao vị trí của mình trên thị trường, từ đó tác 
động ngược lại đến họat động tài chính. Phân tích giá trị doanh nghiệp có thể được xem 
như là phần “mở” trong phân tích tài chính. 

3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 

3.1 Thông tin từ hệ thống kế toán 

3.1.1 Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 

a. Đặc điểm của BCĐKT 

BCĐKT là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình tài sản và 
nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp dưới hình thái tiền tệ tại một thời điểm nhất 
định. Thời điểm đó thường là ngày cuối tháng, cuối quý, cuối năm.  

 Theo chế độ báo cáo kế toán hiện hành, kết cấu của BCĐKT được chia thành hai 
phần: TÀI SẢN và NGUỒN VỐN và được thiết kế theo kiểu một bên hoặc hai bên. Bảng 
1.1 trình bày dạng tổng quát của BCĐKT với những chỉ tiêu cơ bản sau:  

Bảng 1.1  Bảng cân đối kế toán 

Ngày   tháng   năm  

Công ty ... 
TÀI SẢN NGUỒN VỐN 

A. Tài sản ngắn hạn A. Nợ phải trả 

1. Tiền và tương đương tiền 1. Nợ ngắn hạn  

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 2. Nợ dài hạn 

3. Nợ phải thu ngắn hạn B. Nguồn vốn chủ sở hữu 

4. Hàng tồn kho 1. Nguồn vốn chủ sở hữu 

5. Tài sản ngắn hạn khác 2. Nguồn kinh phí, quỹ khác 

B. Tài sản dài hạn  

1.Nợ phải thu dài hạn  

2. TSCĐ  

3. Bất động sản đầu tư  

4. Đầu tư tài chính dài hạn.   

5. Tài sản dài hạn khác  

Tổng cộng Tổng cộng 



 

 

 

 

 

 

 

 Trên BCĐKT, phần TÀI SẢN phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh 
nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình kinh 
doanh của doanh nghiệp. Các tài sản được sắp xếp theo khả năng hoán chuyển thành tiền 
theo thứ tự giảm dần hoặc theo độ dài thời gian để chuyển hóa tài sản thành tiền. 

Phần NGUỒN VỐN phản ánh toàn bộ nguồn hình thành tài sản hiện có ở doanh 
nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Các loại nguồn vốn được sắp xếp theo trách nhiệm của 
doanh nghiệp trong việc sử dụng nguồn vốn đối với các chủ nợ và chủ sở hữu. 

Khi sử dụng các dữ liệu từ BCĐKT để phân tích tài chính doanh nghiệp cần chú ý 
đến những đặc điểm sau: 

+ Tổng cộng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo bằng tổng cộng 
nguồn hình thành tài sản vào thời điểm đó. Đặc trưng này thể hiện tính cân đối của 
BCĐKT. 

 + Các chỉ tiêu trên BCĐKT được biểu hiện bằng tiền nên có thể tổng hợp được 
toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có chỉ tiêu "Tiền" mới phản ánh 
số tiền thực sự. Các khoản còn lại phản ánh số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để mua, tiếp 
nhận, sản xuất hoặc từ bán hàng trong quá khứ. Các khoản tài sản không phải là tiền sẽ 
tạo ra tiền trong tương lai, và số tiền tạo ra từ những tài sản này có thể lớn hơn hoặc nhỏ 
hơn giá trị hiện tại, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh.  

+ BCĐKT phản ánh tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm. Do vậy, 
căn cứ vào số liệu trên BCĐKT ở nhiều thời điểm khác nhau có thể đánh giá biến động 
tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Tính thời vụ, tính chu kỳ hoặc những thay đổi bất 
thường trong các hoạt động cung ứng, tiêu thụ và thanh toán đều ảnh hưởng đến số liệu 
trên BCĐKT. Vì thế, nhà phân tích nên thận trọng khi đưa ra các kết luận phân tích đối 
với các biến động trên BCĐKT. 

+ BCĐKT được lập theo các nguyên tắc kế toán chung, trong đó giá trị của tài sản 
được trình bày theo giá lịch sử (giá gốc). Do vậy, trong trường hợp có biến động về giá 
(một nền kinh tế có mức lạm phát cao hoặc giá trị doanh nghiệp giảm thấp do kinh doanh 
không hiệu quả) thì sử dụng số liệu trên BCĐKT sẽ không đánh giá xác thực thực trạng 
tài chính doanh nghiệp. Nhà phân tích trong trường hợp này cần quan tâm đến giá hiện 
hành để có những điều chỉnh phù hợp khi xây dựng các chỉ tiêu phân tích.û  

+ Số liệu trên BCĐKT là số liệu tổng hợp về tài sản và nguồn vốn, do vậy không 
thể chỉ ra bức tranh cụ thể về tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Trong trường hợp đó, 
cần quan tâm đến số liệu bổ sung trên thuyết minh báo cáo tài chính, hay khai thác các tài 
liệu chi tiết từ bộ phận kế toán tài chính doanh nghiệp. 

+ Một đặc trưng của phần nguồn vốn trên BCĐKT là tính chi phí của nguồn vốn. 
Thông thường việc sử dụng nguồn vốn đều phải chịu chi phí: trả lãi ngân hàng, tiền thu 
sử dụng vốn, cổ tức ...và về nguyên tắc sử dụng nguồn vốn nào có chi phí sử dụng vốn 
cao thì rủi ro cao. Do vậy, xem xét đặc tính này của từng khoản mục trên phần nguồn vốn 
kết hợp với cơ cấu nguồn vốn cũng có thể đánh giá sự rủi ro và chi phí sử dụng vốn của 
doanh nghiệp.  



 

 

 

 

 

 

 

+ Những phương pháp kế toán (phương pháp đánh giá hàng xuất kho, phương 
pháp khấu hao) áp dụng ở doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến các chỉ tiêu trên BCĐKT. 
Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi phương pháp kế toán thì cần quan tâm đến ảnh 
hưởng của những thay đổi đó.  

b. Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán 

BCĐKT có ý nghĩa cả về mặt kinh tế và pháp lý. Về mặt kinh tế: số liệu phần TÀI 
SẢN cho phép nhà phân tích đánh giá một cách tổng quát quy mô và kết cấu tài sản của 
doanh nghiệp. Số liệu phần NGUỒN VỐN phản ánh các nguồn tài trợ cho tài sản của 
doanh nghiệp, qua đó đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Về mặt pháp lý: số 
liệu phần TÀI SẢN thể hiện giá trị các loại tài sản hiện có mà doanh nghiệp có quyền 
quản lý và sử dụng lâu dài để sinh lợi. Phần NGUỒN VỐN thể hiện phạm vi trách nhiệm 
và nghĩa vụ của doanh nghiệp về tổng số vốn kinh doanh với chủ nợ và chủ sở hữu. Như 
vậy, tài liệu từ BCĐKT cung cấp những thông tin tổng hợp về tình hình huy động và sử 
dụng vốn của doanh nghiệp. 

Để sử dụng BCĐKT trong công tác phân tích tài chính cần nghiên cứu ý nghĩa của 
từng nhóm chỉ tiêu sau:  

Phần tài sản 

+ Tiền và tương đương tiền: phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm lập báo 
cáo ở doanh nghiệp, bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. 
Tương đương tiền là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả 
năng hoán chuyển thành tiền nhanh. Đây là loại tài sản có tính thanh khoản rất caoû và có 
thể sử dụng ngay để thanh toán và đáp ứng các nhu cầu chi tiêu khác. Vốn bằng tiền dự 
trữ quá nhiều tuy đáp ứng ngay các nhu cầu thanh toán nhưng cũng thể hiện vốn chưa 
đưa vào SXKD để sinh lợi. Ngược lại, vốn bằng tiền dự trữ quá ít cũng ảnh hưởng đến 
khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

 + Đầu tư tài chính ngắn hạn: phản ánh giá trị thuần của các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn; như đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn liên doanh ... có thời hạn thu hồi vốn 
không quá một năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có khả năng chuyển đổi thành tiền 
nhanh. 

 + Các khoản phải thu ngắn hạn: phản ánh toàn bộ giá trị phải thu thuần đối với 
các tổ chức và cá nhân bao gồm: phải thu khách hàng, trả trước người bán, phải thu nội 
bộ, và phải thu khác trong vòng một năm tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Đây là số  
tài sản của doanh nghiệp bị các cá nhân, tổ chức khác tạm thời sử dụng do chính sách tín 
dụng bán hàng, do các quy định về nhận hàng trong khâu cung ứng,... Xét theo khía cạnh 
tài chính, nếu doanh nghiệp thu hồi các khoản phải thu sẽ bổ sung vốn cho quá trình 
SXKD. Về mặt pháp lý, các khoản phải thu được coi là khoản sử dụng hợp pháp của 
khách nợ nếu giá trị các khoản này còn nằm trong thời hạn thanh toán. Các khoản này 
được coi là không hợp pháp khi quá hạn thanh toán. Nghiên cứu các khoản phải thu sẽ 
đánh giá công tác quản lý công nợ tại doanh nghiệp, tình hình thu hồi vốn cho SXKD. 



 

 

 

 

 

 

 

 + Hàng tồn kho: phản ánh giá trị thuần của hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu, 
quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Khái niệm hàng tồn kho được hiểu theo nghĩa 
rộng, gồm: hàng mua đang đi đường, nguyên liệu,vật liệu, công cụ - dụng cụ ở trong kho, 
gía trị sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất, thành phẩm, hàng hóa trong kho và 
hàng gửi đi bán. Giá trị của khoản mục hàng hóa tồn kho tùy thuộc rất nhiều vào đặc 
điểm hoạt động cung ứng, sản xuất và tiêu thụ, chính sách dự trữ của doanh nghiệp và 
đặc điểm của hàng tồn.  

+ Tài sản ngắn hạn khác: phản ánh giá trị các khoản thuộc TSNH chưa tính vào 
các chỉ tiêu trên như : tạm ứng, chi phí trả trước, tài sản thiếu chờ xử lý, các khoản thế 
chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn. Mỗi chỉ tiêu trong nhóm chỉ tiêu này có những đặc trưng 
riêng. 

+ Tài Sản Cố Định: phản ánh giá trị còn lại của toàn bộ TSCĐ (hữu hình, TSCĐ 
vô hình, TSCĐ thuê tài chính) thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng tại thời điểm lập 
báo cáo. Giá trị còn lại TSCĐ tại thời điểm báo cáo là chênh lệch giữa Nguyên giá TSCĐ 
và Giá trị hao mòn TSCĐ lũy kế đến thời điểm đó. Như vậy, chỉ tiêu này còn chịu ảnh 
hưởng bởi phương pháp khấu hao tại đơn vị. Trong trường hợp doanh nghiệp đi thuê hoạt 
động TSCĐ thì giá trị của tài sản thuê sẽ không phản ánh trên chỉ tiêu này mà trên TK 
001 ngoài BCĐKT. Ngoài ra, phần TSCĐ còn bao gồm các khoản chi phí XDCB dở 
dang, phản ánh giá trị TSCĐ đang mua sắm, chi phí đầu tư TSCĐ, chi phí sửa chữa lớn 
TSCĐ dở dang hoặc đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán. Chỉ tiêu này phản ánh số vốn 
chưa đưa vào SXKD tại đơn vị. Biến động giảm của chỉ tiêu này thường gắn liền với biến 
động tăng chỉ tiêu TSCĐ, thể hiện việc đầu tư đã đưa vào sử dụng. 

+ Bất động sản đầu tư: phản ánh giá trị thuần các khoản bất động sản đầu tư tại 
doanh nghiệp ở thời điểm báo cáo 

+ Đầu tư tài chính dài hạn: phản ánh giá trị thuần của các khoản đầu tư tài chính 
dài hạn, như đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư góp vốn liên doanh và các dạng đầu tư 
khác. Đặc điểm của các khoản đầu tư này là có thời hạn thu hồi vốn trên một năm, mục 
tiêu của đầu tư là để sinh lời và nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp khác hay không 
muốn bán ra trong thời gian ngắn. 

+ Ngoài các khoản mục chính trên, phần Tài sản dài hạn còn bao gồm các khoản 
phải thu dài hạn, và các tài sản dài hạn khác, như: ký cược, ký quỹ dài hạn, tài sản thuể 
thu nhập hoãn lại...Việc trình bày riêng biệt các khoản này càng làm rõ hơn tính chất từng 
loại tài sản, phục vụ cho công tác phân tích tài chính 

Phần nguồn vốn  

+ Nợ ngắn hạn: phản ánh những khoản nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm thanh 
toán trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh, như: nợ vay ngắn hạn ngân hàng, 
nợ phải trả người bán, nợ lương của người lao động, nợ thuế và các khoản nợ khác. Các 
khoản nợ này là khoản nợ hợp pháp nếu số dư tại thời điểm lập báo cáo còn nằm trong 
hạn thanh toán. Ngược lại, khoản nợ này sẽ bất hợp pháp khi số dư nợ đó đã quá hạn. Do 



 

 

 

 

 

 

 

vậy, xem xét chi tiết khoản nợ ngắn hạn sẽ đánh giá thực trạng công tác thanh toán của 
doanh nghiệp 

+ Nợ dài hạn: phản ánh những khoản nợ có thời hạn thanh toán trên một năm hay 
trên một chu kỳ kinh doanh, gồm: nợ dài hạn và vay dài hạn. Về nguyên tắc, sử dụng 
nguồn tài trợ này có chi phí sử dụng vốn cao hơn so với sử dụng nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, 
doanh nghiệp ít chịu áp lực hơn trong thanh toán.  

+ Vốn chủ sở hữu: phản ánh toàn bộ nguồn vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp. 
Đây là nguồn vốn mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Ngoài trừ nguồn vốn 
kinh doanh, mỗi quỹ của doanh nghiệp đều có mục đích sử dụng riêng. Trong trường hợp 
quỹ chưa sử dụng thì doanh nghiệp có thể sử dụng các quỹ cho mục đích kinh doanh với 
nguyên tắc bảo toàn, có hoàn trả.  

+ Nguồn kinh phí, quỹ khác: phản ánh tổng số kinh phí ròng được cấp để chi cho 
các họat động ngoài kinh doanh và quỹ khen thưởng phúc lợi của doanh nghiệp 

Cần chú ý là giữa nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả có sự khác nhau. Trong 
trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp bị giảm thì khoản nợ phải trả không thay đổi 
nhưng giá trị của nguồn vốn chủ sở hữu sẽ bị giảm. Như vậy, người chủ sở hữu sẽ chịu 
rủi ro do biến động giảm giá trị tài sản của doanh nghiệp. Trong trường hợp ngược lại thì 
khoản lợi do tăng giá trị tài sản thuộc về người chủ sở hữu. Sự khác biệt trên thể hiện 
người chủ sở hữu sẽ gánh chịu rủi ro khi doanh nghiệp sử dụng nợ để tài trợ cho hoạt 
động kinh doanh của mình. 

3.1.2. Báo cáo kết quả họat động kinh doanh 

a. Nội dung báo cáo kết quả họat động kinh doanh 

Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh 
tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ (quý, năm) 
chi tiết theo các loại hoạt động.  

 + Hoạt động tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 

 + Hoạt động tài chính 

 + Hoạt động khác 

Hoạt động tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ là những hoạt động liên quan đến nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh theo đăng ký họat động của doanh nghiệp. Kết quả hoạt động SXKD 
được xác định: 

 Lợi nhuận    =   Doanh thu  -   Giá vốn    

        gộp                 thuần            hàng bán          

  

Doanh thu    =  Doanh thu - Các khoản giảm giá,   - Thuế TTĐB 

  thuần                                     hàng bán trả lại            Thuế xuất khẩu  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động tài chính là những hoạt động liên quan đến đầu tư vốn của doanh 
nghiệp ra bên ngoài như: đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư góp vốn liên doanh, 
hoạt động cho vay, cho thuê TSCĐ. Kết quả hoạt động tài chính hiện nay không được 
tính riêng mà được tính chung cùng với hoạt động tiêu thụ sản phẩm, để hình thành nên 
lợi nhuận hoạt động kinh doanh của đơn vị. Lợi nhuận kinh doanh được xác định như 
sau:  

LN kinh doanh = LN gộp + (D.thu tài chinh - CP tài chính) - CPBH&QLDN  

 

Để đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp qua báo cáo thu nhập, 
nhà phân tích  cần  xem xét chi tiết nội dung thu nhập và chi phí hoạt động tài chính. 
Theo chế độ kế toán hiện hành, thu nhập hoạt động tài chính bao gồm: 

 + Lãi được phân chia từ đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư chứng khoán, lãi cho 
vay. 

 + Lãi do nhượng bán chứng khoán 

+ Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 

+ Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi do mua bán ngoại tệ, các khoản chiết khấu được 
người bán chấp thuận cho doanh nghiệp do thanh toán trước hạn, ... 

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm:  

+ Chi phí lãi vay ngân hàng 

+ Lỗ gánh chịu từ tham gia liên doanh 

+ Chi phí phát sinh trong quá trình góp vốn tham gia liên doanh  

+ Lỗ do nhượng bán chứng khoán, do mua bán ngoại tệ 

+ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 

+ Các khoản giảm giá thực sự từ đầu tư tài chính 

+ Khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động. 

 

Hoạt động khác là các hoạt động nằm ngoài hoạt động SXKD và hoạt động tài 
chính của doanh nghiệp và thường xảy ra ngoài dự kiến, như họat động thanh lý, nhượng 
bán TSCĐ, các khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và nợ phải thu khó đòi, 
các khoản thu nhập và chi phí khác. Lợi nhuận khác được xác định: 

Lợi nhuận         =   Thu nhập  -    Chi phí  

    khác                       khác             khác 



 

 

 

 

 

 

 

Với ba loại hoạt động trên, kết quả kinh doanh trước thuế của doanh nghiệp là 
tổng hợp kết quả của 3 hoạt động SXKD, hoạt động tài chính, hoạt động khác. 

 

Lợi 
nhuận kế 
toán 
trước 
thuế 

 

= 

Lợi nhuận 
thuần từ hoạt 
động SXKD 

 

+ 

Lợi nhuận    
khác 

 

LN sau thuế  =  LN kế toán trước thuế - Chi phí Thuế thu nhập 

 

b. Ý nghĩa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghiîa rất lớn trong việc đánh giá hiệu 
quả kinh doanh và công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua 
Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh có thể kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu 
nhập, chi phí và kết quả từng loại hoạt động cũng như kết qủa chung toàn doanh nghiệp. 
Số liệu trên báo cáo này còn là cơ sở để đánh giá khuynh hướng hoạt động của doanh 
nghiệp trong nhiều năm liền, và dự báo hoạt động trong tương lai. Thông qua Báo cáo kết 
quả kinh doanh có thể đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Đây là 
một trong các nguồn thông tin rất bổ ích cho người ngoài doanh nghiệp trước khi ra quyết 
định đầu tư vào doanh nghiệp.  

3.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

a. Sự cần thiết của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin về lợi nhuận của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận kế toán chưa phải là chỉ tiêu đánh gía xác thực khả năng tài 
trợ bên trong của doanh nghiệp. Trong tài chính, người ta thường quan tâm đến dòng tiền. 
Gía trị của một tài sản và rộng hơn là của doanh nghiệp được xác định bởi dòng tiền mà 
tài sản tạo ra vì dòng tiền cần thiết để đáp ứng nhu cầu thanh toán, đầu tư mua sắm thiết 
bị, vật tư cho kinh doanh... Các nhà quản lý tài chính thường gặp tình trạng doanh nghiệp 
kinh doanh có lãi nhưng vẫn thiếu tiền cho họat động kinh doanh. Có nhiều lý do dẫn đến 
thực trạng này. 

Một là: lợi nhuận kế toán là chênh lệch giưã doanh thu và chi phí. Việc trình bày 
doanh thu và chi phí trên báo cáo thu nhập phải theo những nguyên tắc kế toán chung. 
Doanh thu được kế toán ghi nhận không phải là số tiền thực thu mà là giá trị hàng hóa, 
dịch vụ doanh nghiệp đã cung cấp cho khách hàng và khách hàng đồng ý thanh toán. Chi 
phí được ghi nhận phù hợp với doanh thu, trong đó nhiều khoản chi phí chưa thực sự là 
khoản chi và không phải là khoản chi bằng tiền, như chi phí trích trước, chi phí khấu hao 



 

 

 

 

 

 

 

TSCĐ, chi phí dự phòng gỉam gía... Vì vậy, lợi nhuận kế toán chưa thực sự là dòng tiền 
tạo ra từ họat động kinh doanh. 

 Hai là: chu kỳ vận động của dòng tiền luôn không phù hợp với chu kỳ đầu tư của 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường phải chi tiền để đầu tư TSCĐ, mua sắm vật liệu, trả 
lương trước khi dòng tiền tạo ra từ mở rộng họat động kinh doanh. Các doanh nghiệp 
trong giai đoạn tăng trưởng quá nhanh thường gặp phải tình trạng khan hiếm tiền nên 
phải huy động lớn vốn vay ngân hàng để tài trợ. 

 Do có sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền tạo ra trong kỳ nên cần có 
một báo cáo phản ánh sự vận động của vốn bằng tiền ở doanh nghiệp. Đó là báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ. 

b. Nội dung báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình  thành 
và sử dụng lượng tiền phát sinh theo các hoạt động khác nhau trong kỳ báo cáo của doanh 
nghiệp. Theo chế độ kế toán hiện hành, Báo cáo cáo lưu chuyển tiền tệ có hai dạng mẫu 
biểu theo hai phương pháp lập nhưng nội dung cơ bản của cả hai mẫu đều bao gồm 
những phần chính: 

 - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

 - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư  

 - Lưu chuyển tiền  từ hoạt động tài chính 

 - Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 

 - Tiền đầu kỳ 

 - Tiền cuối kỳ 

Khái niệm ‘Tiền’ trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ là các khoản vốn bằng tiền và 
tương đương tiền của doanh nghiệp. Lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp bao gồm ba 
loại: lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu 
tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Để phân tích tài chính qua báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ cần nghiên cứu và am hiểu đầy đủ nội dung các dòng tiền trên báo cáo này. 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh các dòng tiền vào 
và dòng tiền ra liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lưu chuyển tiền tệ 
từ hoạt động kinh doanh được coi là bộ phận quan trọng nhất trong BCLCTT vì bộ phận 
này phản ánh khả năng tạo ra các dòng tiền từ hoạt động SXKD của doanh nghiệp, đánh 
gía khả năng hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. Nhà phân tích khi sử dụng báo 
cáo này cần chú ý đến nội dung của một số các chỉ tiêu theo phương pháp trực tiếp hay 
gián tiếp để xây dựng chỉ tiêu phân tích phù hợp. 

Theo phương pháp trực tiếp: do cách lập của phương pháp này là phân loại trực 
tiếp các dòng tiền vào, dòng tiền ra của họat động kinh doanh nên dựa vào trị giá của 
từng dòng tiền có thể đánh giá khả năng tạo ra tạo ra tiền từ đâu và cho muc đích gì. Có 



 

 

 

 

 

 

 

thể nêu lên ý nghĩa của một số dòng tiền quan trọng trên BCLCTT theo phương pháp trực 
tiếp như sau: 

 - Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác: phản ánh doanh thu 
bán hàng thu tiền ngay của doanh nghiệp trong kỳ, số tiền đã thu từ khách hàng, phải thu 
nội bộ và các khoản phải thu khác. Chỉ tiêu này khi so sánh với doanh thu bán hàng trong 
kỳ sẽ phản ánh tỷ trọng doanh thu bán hàng thu tiền ngay. Nếu tỷ trọng này càng lớn 
chứng tỏ khả năng thu tiền từ bán hàng rất lớn. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp mà 
họat động tín dụng bán hàng là động lực thúc đẩy tiêu thụ thì việc gia tăng tỷ trọng này 
có thể dẫn đến khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai bị hạn chế. 

- Tiền chi trả cho người bán, trả cho người lao động, tiền chi trả lãi vay, tiền nộp 
thuế thu nhâp doanh nghiệp: phản ánh các khoản chi bằng tiền để trả nợ nhà cung cấp, 
thanh toán lương, và nộp thuế trong kỳ. Nếu so sánh dòng tiền này với các khoản phải trả 
tương ứng trong kỳ hoặc so sánh dòng tiền trong nhiều kỳ liên tiếp sẽ đánh giá tình hình, 
khả năng thanh toán của doanh nghiệp.  

Theo phương pháp gián tiếp: 

 - Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi của vốn lưu động. Chỉ tiêu này phản 
ánh khả năng tự tài trợ từ họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi đã 
điều chỉnh lãi lỗ của họat động tài chính và hoạt động đầu tư.  

 - (Tăng), giảm khoản phải thu. Nếu là dòng tiền âm, chỉ tiêu này phản ánh số tiền 
thực thu trong kỳ nhỏ hơn số phải thu phát sinh trong kỳ. Trị giá của chỉ tiêu này càng 
tăng trong nhiều kỳ phản ánh khả năng tạo ra dòng tiền từ họat động kinh doanh càng 
kém. Nếu là dòng tiền dương phản ánh số tiền thực thu trong kỳ lớn hơn các khoản phải 
thu phát sinh trong kỳ. Điều này có nghĩa doanh nghiệp đã quản lý tốt công nợ, tạo ra khả 
năng thu tiền rất lớn, đáp ứng nhu cầu thanh toán trong tương lai. 

 - (Tăng), giảm hàng tồn kho. Nếu là dòng tiền âm phản ánh doanh nghiệp đã sử 
dụng lượng tiền để mua vật tư hàng hóa lớn hơn số được sử dụng đã phản ánh trên phần 
chi phí. Dòng tiền âm trong trường hợp này thể hiện một bộ phận vật tư, hàng hóa mua 
vào trong kỳ dự trữ vật tư, hàng hóa cho kỳ kinh doanh sau. Nếu là dòng tiền dương phản 
ánh doanh nghiệp sử dụng một bộ phận hàng tồn đầu kỳ cho họat động kinh doanh, do 
vậy sử dụng một lượng tiền ít hơn trong kỳ để mua hàng. 

 - Tăng, (giảm) các khoản phải trả. Nếu là dòng tiền dương phản ánh doanh nghệp 
đã gia tăng nợ để tài trợ cho họat động sản xuất kinh doanh hay một dòng tiền ra ít hơn 
được sử dụng để thanh toán khoản phải trả so với các khoản phải trả phát sinh trong kỳ. 
Chênh lệch này càng lớn thể hiện trách nhiệm thanh toán trong tương lai của doanh 
nghiệp càng tăng. Nếu là dòng tiền âm phản ánh doanh nghiệp đã sử dụng tiền để thanh 
toán các khoản nợ phải trả phát sinh trong kỳ và một phần nợ đầu kỳ. Tình hình này đánh 
giá doanh nghiệp đã làm tốt công tác thanh toán trong kỳ. 

- Lưu chuyển tiền thuần từ họat động SXKD. Đây là chỉ tiêu tổng hợp các dòng 
tiền vào và dòng tiền ra từ họat động SXKD của doanh nghiệp. Nếu là dòng tiền dương, 
phản ánh dòng tiền vào từ họat động SXKD lớn hơn dòng tiền ra trong kỳ; do vậy doanh 



 

 

 

 

 

 

 

nghiệp có sẵn tiền để đáp ứng các nhu cầu khác; như trả nợ vay, đầu tư TSCĐ và các 
khoản đầu tư khác. Nếu là dòng tiền âm phản ánh dòng tiền vào từ hoat động SXKD nhỏ 
hơn dòng tiền ra trong kỳ; do vậy doanh nghiệp đã gia tăng các khoản vay ngân hàng, bổ 
sung vốn chủ sở hữu... để đáp ứng nhu cầu thanh toán cho họat động kinh doanh. Chỉ tiêu 
này âm trong nhiều kỳ liên tiếp thể hiện khả năng tạo ra dòng tiền từ họat động kinh 
doanh kém, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, hoặc công tác quản lý nợ phải thu 
kém 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư phản ánh các dòng tiền vào và dòng tiền ra 
liên quan đến hoạt động đầu tư TSCĐ, đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn vào các tổ 
chức khác và các họat động thanh lý, nhượng bán TSCĐ. Nội dung về từng dòng tiền 
thuộc hoạt động đầu tư như sau: 

- Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác: phản ánh tình 
hình đầu tư TSCĐ bằng tiền tại doanh nghiệp. Về lâu dài, đây là việc mở rộng hay đổi 
mới năng lực họat động nên đơn vị có khả  năng tạo ra dòng tiền trong tương lai. Khi 
xem xét dòng tiền này trong nhiều năm, nếu liên tục gia tăng chứng tỏ doanh nghiệp đang 
trong giai đọan đầu tư và có tiềm năng rất lớn trong SXKD. 

- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác: phản ánh số tiền 
thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ. Khi xem xét dòng tiền này trong nhiều kỳ, nếu có 
khuynh hướng tăng chứng tỏ doanh nghiệp đang trong thời kỳ suy thoái, phải thanh lý tài 
sản. Dòng tiền này tăng liên tục cũng có thể do năng lực sản xuất của doanh nghiệp quá 
lạc hậu, phải tiền hành đổi mới bằng cách bán tài sản để thu hồi vốn, tái đầu tư. Do vậy, 
phân tích dòng tiền này cần xem xét đến mối liên hệ với dòng tiền ra cho đầu tư TSCĐ. 

- Tiền chi đầu tư vào các đơn vị khác: phản ánh số vốn đầu tư tài chính trong kỳ 
dưới hình thái tiền, như mua chứng khoán, góp vốn liên doanh, cho vay... Dòng tiền ra 
càng tăng qua thời gian thể hiện mức đầu tư ra bên ngoài càng lớn, có thể do vốn bằng 
tiền nhàn rỗi chưa dùng cho sản xuất kinh doanh nên đầu tư ngắn hạn để sinh lời; có thể 
đầu tư ra bên ngoài có hiệu quả hơn đầu tư taị doanh nghiệp. 

- Tiền thu hồi các khỏan đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác: phản ánh số vốn đầu 
tư ra bên ngoài mà doanh nghiệp đã thu hồi dưới hình thức vốn bằng tiền. Dòng tiền này 
có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu về tiền cho họat động kinh doanh, họat động tài chính 
và cả họat động đầu tư ở doanh nghiệp. 

- Tiền thu từ lãi từ các khoản đầu tư vào các đơn vị khác: phản ánh các khoản lãi 
được chia bằng tiền từ đầu tư vốn vào các đon vị khác. 

- Lưu chuyển tiền thuần từ họat động đầu tư. Nếu là dòng tiền âm phản ánh dòng 
tiền vào từ họat động đầu tư nhỏ hơn dòng tiền ra cho đầu tư trong kỳ; nghĩa là doanh 
nghiệp phải sử dụng tiền từ họat động tài chính, họat động SXKD cho công tác đầu tư . 
Một dòng tiền âm trong trường hợp này tiềm ẩn cơ hội tăng trưởng trong tương lai. 
Ngược lại, nếu là dòng tiền dương phản ánh dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư lớn hơn 
dòng tiền ra trong kỳ. Đây là lượng tiền bổ sung để doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu 



 

 

 

 

 

 

 

thanh toán cho hoạt động SXKD hoặc để thanh toán các khoản nợ ngân hàng, hoàn vốn 
cho chủ sở hữu. 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính phản ánh các dòng tiền vào và dòng tiền 
ra liên quan đến hoạt động tăng (giảm) vốn chủ sở hữu, tăng (giảm) các khoản vay nợ các 
định chế tài chính và các khoản chi phí sử dụng các nguồn tài trợ nói trên. Nội dung các 
chỉ tiêu thuộc dòng tiền này như sau: 

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhập vốn góp của chủ sở hữu. Chỉ tiêu này phản 
ánh số tiền do chủ sở hữu góp vốn hay bổ sung vốn chủ trong kỳ. Khi xem xét trong 
nhiều kỳ, dòng tiền này liên tục gia tăng thể hiện sự gia tăng đầu tư liên tục của chủ sở 
hữu để mở rộng SXKD. Việc gia tăng dòng tiền này cần xem xét đến cấu trúc nguồn vốn 
và cả chiến lược tài trợ của doanh nghiệp. 

- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu: phản ánh các khoản hoàn vốn, rút vốn 
của chủ sở hữu dưới hình thái tiền. Khi dòng tiền này liên tục tăng trong nhiều kỳ cần 
xem đến chiến lược tài trợ của doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp có thể đang trong giai 
đoạn suy thoái, phải cắt giảm qui mô hoạt động. 

- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được. Chỉ tiêu này phản ánh số vốn bằng tiền 
doanh nghiệp đã huy động từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Khi xem xét 
trong nhiều kỳ, chỉ tiêu này phản ánh khuynh hướng họat động của doanh nghiệp (tăng, 
giảm qui mô họat động) hay thái độ của ban quản lý đối với việc sử dụng nợ. 

- Tiền chi trả nợ gốc vay: phản ánh số nợ vay gốc mà doanh nghiệp đã thanh toán 
bằng tiền trong kỳ. Chỉ tiêu này đánh gía công tác thanh toán nợ vay ngân hàng của 
doanh nghiệp khi so sánh với số nợ vay phải trả lũy kế trong kỳ. 

- Cổ tức,lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu: phản ánh số tiền lãi (cổ tức, lãi phân chia 
cho các bên tham gia liên doanh, nộp tiền thu sử dụng vốn cho ngân sách ...) đã phân chia 
cho các chủ sở hữu hoặc các khoản chi bằng tiền từ các quỹ để lại đơn vị 

- Lưu chuyển tiền thuần từ họat động tài chính. Nếu là dòng tiền dương phản ánh 
doanh nghiệp đã huy động thêm vốn dưới hình thức vay hay chủ sở hữu góp vốn nhiều 
hơn số trả vay và rút vốn. Đây là nguồn tài trợ bổ sung vốn cho SXKD hay cho hoạt động 
đầu tư taiû doanh nghiệp. Nếu là dòng tiền âm phản ánh số tiền sử dụng để trả nợ vay, để 
hoàn vốn nhiều hơn số huy động trong kỳ. Kết quả này là nhờ sự đóng góp dòng tiền từ 
hai hoạt động trên mang lại. Khi phân tích dòng tiền này cũng cần xem các chính sách về 
tài chính của doanh nghiệp.  

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là kết quả tổng hợp của lưu chuyển tiền thuần từ 
hoạt động kinh doanh, họat động đầu tư và hoạt động tài chính. Dòng tiền âm phản ánh 
tổng thu từ ba họat động không đủ để đáp ứng các chi tiêu trong kỳ nên doanh nghiệp 
phải sử dụng vốn bằng tiền tồn đầu kỳ để đáp ứng nhu cầu thanh toán. Dòng tiền dương 
phản ánh tổng tiền thu từ ba họat động không chỉ đáp ứng các nhu cầu chi trong kỳ mà 
còn làm tăng tiền tồn cuối kỳ. Kết quả là doanh nghiệp có vốn bằng tiền dự trữ cuối kỳ 
gia tăng so vớ dầu kỳ. 



 

 

 

 

 

 

 

c. Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp thông tin liên 
quan đến phân tích tài chính doanh nghiệp. Thông qua BCLCTT, ngân hàng, các nhà đầu 
tư, Nhà nưóc và nhà cung cấp có thể đánh gía khả năng tạo ra các dòng tiền từ các loại 
hoạt động của doanh nghiệp để đáp ứng kịp thời các khoản nợ cho các chủ nợ, cổ tức cho 
các cổ đông hoặc nộp thuế cho Nhà nước. Đồng thời, đó cũng là mối quan tâm của các 
nhà quản lý tại doanh nghiệp để có các biện pháp tài chính cần thiết, đáp ứng trách nhiệm 
thanh toán của mình. 

BCLCTT còn là cơ sở để dự đoán các dòng tiền của doanh nghiệp, trợ giúp các 
nhà quản lý trong công tác hoạch định và kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp. 
Thông qua BCLCTT, người ra quyết định có thể đánh giá thời cơ kinh doanh của doanh 
nghiệp để ra các quyết định kịp thời. 

3.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán nội bộ khác 

Khi phân tích tài chính doanh nghiệp, nhà phân tích cần sử dụng thêm các dữ liệu 
chi tiết từ thuyết minh báo cáo tài chính hoặc các báo cáo kế toán nội bộ để hệ thống chỉ 
tiêu phân tích được đầy đủ hơn, đồng thời khắc phục tính tổng hợp của số liệu thể hiện 
trên BCĐKT và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các số liệu bổ sung bao gồm:   

+ Số liệu về chi phí khấu hao TSCĐ trong kỳ. Số liệu này được trình bày trên 
thuyết minh BCTC (phần chi phí SXKD theo yếu tố) và được sử dụng để tính khả năng 
tự tài trợ hay xác định lợi nhuận hoạt động kinh doanh khi loại trừ sự khác biệt về 
phương pháp tính khấu hao giữa các kỳ, giữa các doanh nghiệp. 

+ Số liệu về chi phí lãi vay trong kỳ. Số liệu này được sử dụng trong đánh giá khả 
năng thanh toán, hiệu quả hoạt động kinh doanh hay tác động của nợ đối với khả năng 
sinh lời vốn chủ sở hữu. 

+ Số liệu về tình hình tăng, giảm các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của từng 
khách nợ, chủ nợ. Với tài liệu này, nhà phân tích sẽ đánh giá đầy đủ, chi tiết hơn tình 
hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Số liệu này thường được thể hiện trong 
thuyết minh báo cáo tài chính hoặc từ các báo cáo công nợ ở doanh nghiệp. 

+ Số liệu về tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh và các quỹ chuyên dùng. 
Tài liệu này được sử dụng để giải thích biến động nguồn vốn chủ sở hữu và phân tích cấu 
trúc nguồn vốn của doanh nghiệp. 

+ Số liệu về tình hình tăng giảm từng loại TSCĐ trong kỳ, tình hình tăng, giảm 
các khoản đầu tư vào các đơn vị khác... 

+ Số liệu liên quan đến biến phí và định phí ở doanh nghiệp. 

Trên đây chỉ là một số dữ liệu cơ bản thường sử dụng bổ sung khi phân tích tài 
chính doanh nghiệp. Tài liệu phân tích bổ sung nào được sử dụng tùy thuộc vào mục tiêu 
của nhà phân tích và khả năng tiếp cận thông tin của họ. Thông thường, các nhà quản trị 



 

 

 

 

 

 

 

ở doanh nghiệp có nhiều thuận lợi hơn so với các đối tượng khác khi khai thác các thông 
tin chi tiết trên.  

3.2. Các nguồn thông tin khác  

Ngoài thông tin từ các báo cáo kế toán ở doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh 
nghiệp còn sử dụng nhiều nguồn thông tin khác để các kết luận trong phân tích tài chính 
có tính thuyết phục. Các nguồn thông tin khác được chia thành ba nhóm sau: 

3.2.1 Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế  

Họat động kinh doanh của doanh nghiệp chịu tác động bởi nhiều nhân tố thuộc 
môi trường vĩ mô nên phân tích tài chính cần đặt trong bối cảnh chung của kinh tế trong 
nước và các nền kinh tế trong khu vực. Kết hợp những thông tin này sẽ đánh giá đầy đủ 
hơn tình hình tài chính và dự báo những nguy cơ, cơ hội đối với họat động của doanh 
nghiệp. Những thông tin thường quan tâm bao gồm: 

+ Thông tin về tăng trưởng, suy thoái kinh tế 

+ Thông tin về lãi suất ngân hàng, trái phiếu kho bạc, tỷ giá ngoại tệ 

+ Thông tin về tỷ lệ lạm phát 

+ Các chính sách kinh tế lớn của Chính phủ, chính sách chính trị, ngoại giao của 
nhà nước... 

3.2.2. Thông tin theo ngành 

Ngoài những thông tin về môi trường vĩ mô; những thông tin liên quan đến ngành, 
lĩnh vực kinh doanh cũng cần được chú trọng. Đó là: 

+ Mức độ và yêu cầu công nghệ của ngành 

+ Mức độ cạnh tranh và qui mô của thị trường 

+ Tính chất cạnh tranh của thị trường hay mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà 
cung cấp và khách hàng 

+ Nhịp độ và xu hướng vận động của ngành 

+ Nguy cơ xuất hiện những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 

...v...v 

Những thông tin trên sẽ làm rõ hơn nội dung các chỉ tiêu tài chính trong từng 
ngành, lĩnh vực kinh doanh, đánh giá rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. 

3.2.3. Thông tin về đặc điểm họat động của doanh nghiệp 

Do mỗi doanh nghiệp có những đặc điểm riêng trong tổ chức sản xuất kinh doanh 
và trong phương hướng họat động nên để đánh giá hợp lý tình hình tài chính, nhà phân 
tích cần nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm họat động của doanh nghiệp. Những vấn đề cần 
quan tâm bao gồm: 



 

 

 

 

 

 

 

+ Mục tiêu và chiến lược họat động của doanh nghiệp, gồm cả chiến lược tài  
chính và chiến lược kinh doanh. 

+ Đặc điểm quá trình luân chuyển vốn trong các khâu kinh doanh ở từng loại hình 
doanh nghiệp. 

+ Tính thời vụ, tính chu kỳ trong hoạt động kinh doanh 

+ Mối liên hệ giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, và các 
đối tượng khác. 

+ Các chính sách họat động khác 

4. Vận dụng các phương pháp trong phân tích tài chính 

4.1. Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh là phương pháp sử dụng phổ biến nhất trong phân tích tài 
chính. Để vận dụng phép so sánh trong phân tích tài chính cần quan tâm đến tiêu chuẩn 
so sánh, điều kiện so sánh của chỉ tiêu phân tích cùng như kỹ thuật so sánh. 

 Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu gốc được chọn làm căn cứ so sánh. Khi phân tích 
tài chính, nhà phân tích thường sử dụng các gốc sau: 

 + Sử dụng số liệu tài chính ở nhiều kỳ trước để đánh giá và dự báo xu hướng của 
các chỉ tiêu tài chính. Thông thường, số liệu phân tích được tổ chức từ 3 đến 5 năm liền 
kề. 

 + Sử dụng số liệu trung bình ngành để đánh giá sự tiến bộ về họat động tài chính 
của doanh nghiệp so với mức trung bình tiên tiến của ngành. Số liệu trung bình ngành 
thường được các tổ chức dịch vụ tài chính, các ngân hàng, cơ quan thống kê cung thấp 
theo nhóm các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong trường hợp không có 
số liệu trung bình ngành, nhà phân tích có thể sử dụng số liệu của một doanh nghiệp điển 
hình trong cùng ngành để làm căn cứ phân tích. 

 + Sử dụng các số kế hoạch, số dự toán để đánh giá doanh nghiệp có đạt các mục 
tiêu tài chính trong năm. Thông thường, các nhà quản trị doanh nghiệp chọn gốc so sánh 
này để xây dựng chiến lược họat động cho tổ chức của mình. 

 Điều kiện so sánh yêu cầu các chỉ tiêu phân tích phải phản ánh cùng nội dung 
kinh tế, có cùng phương pháp tính toán và có đơn vị đo lường như nhau. Bản chất của 
vấn đề này liên quan đến tính so sánh của chỉ tiêu phân tích. Những thay đổi về chế độ tài 
chính kế toán là một trong những lý do ảnh hưởng đến tính không so sánh được của chỉ 
tiêu phân tích. Chẳng hạn, ở Việt Nam từ ngày 01/01/1999 bắt đầu áp dụng thuế giá trị 
gia tăng đối với nhiều loại hàng hóa dịch vụ. Sự thay đổi này dẫn đến phương pháp tính 
các chỉ tiêu doanh thu, chi phí ở doanh nghiệp từ năm 1999 khác biệt so với những năm 
trước đó. Nhà phân tích cần chú ý đến ảnh hưởng của những thay đổi này để đánh giá 
đúng hơn về hiệu quả họat động của doanh nghiệp. Ngoài ra, tính so sánh được còn liên 
quan việc tuân thủ theo chuẩn mực kế toán đã ban hành. Có thể lấy điển hình về sự thay 


